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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 58/2024/QĐ-UBND
Hậu Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, QUY TRÌNH XÉT CHỌN VÀ HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về số lượng, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số ấp, khu vực  (sau đây gọi chung là cộng tác viên dân số)  trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
b) Cá nhân có nhu cầu đăng ký xét chọn làm cộng tác viên dân số.
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét chọn, ký kết hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số.
Điều 2. Quy định số lượng
1. Đối với ấp, khu vực (gọi chung là ấp) có từ 175 hộ gia đình trở xuống được bố trí 01 cộng tác viên dân số/ấp.
2. Đối với ấp có trên 175 hộ gia đình đến 350 hộ gia đình thì bố trí 02 cộng tác viên dân số/ấp; có trên 350 hộ gia đình đến 525 hộ gia đình thì bố trí 03 cộng tác viên dân số/ấp; có trên 525 hộ gia đình thì cứ thêm đủ 175 hộ gia đình sẽ bổ sung thêm 01 cộng tác viên dân số.
Điều 3. Nguyên tắc xét chọn và ưu tiên trong xét chọn
1. Nguyên tắc xét chọn
a) Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và đúng theo quy trình xét chọn tại Quyết định này.
b) Việc xét chọn cộng tác viên dân số phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2021/TT-BYT).
2. Ưu tiên trong xét chọn
a) Ưu tiên xét chọn những người đã làm cộng tác viên dân số có đủ tiêu chuẩn theo quy định để bảo đảm ổn định mạng lưới cộng tác viên dân số .
b) Ưu tiên những người đang làm tổ y tế; các chức danh hoạt động không chuyên trách ở ấp (Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận); các chức danh trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp (các Chi hội trưởng: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ; Bí thư Chi đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh).
c) Trường hợp các tiêu chí xét chọn bằng nhau thì do Phòng khám đa khoa khu vực; Trạm Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Trạm Y tế) tham mưu Giám đốc Trung tâm Y tế quyết định.
Điều 4. Quy trình xét chọn
1.  Căn cứ nhu cầu số lượng cộng tác viên dân số   cần xét chọn, Trạm Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là UBND xã) và ấp nơi có nhu cầu xét chọn cộng tác viên dân số, tiến hành thông báo với các hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, Trạm Y tế, Trụ sở văn hóa ấp; đồng thời, thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã. Cá nhân có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BYT có nguyện vọng làm cộng tác viên dân số, đến đăng ký tại Trạm Y tế.
2. Trạm Y tế phối hợp với các Trưởng ấp trên địa bàn tổ chức cuộc họp thảo luận, thống nhất xét chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm cộng tác viên dân số; thành phần cuộc họp gồm: Trưởng Trạm Y tế, Viên chức dân số xã, các Trưởng ấp. Lập danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm cộng tác viên dân số   trình Chủ tịch UBND xã xác nhận. Trạm Y tế tổng hợp danh sách, hồ sơ gửi đề nghị về Trung tâm Y tế xem xét, quyết định.
3. Giám đốc Trung tâm Y tế:
a)  Ban hành Quyết định công nhận cộng tác viên dân số. Kết quả xét chọn được gửi bằng văn bản hoặc điện thoại trực tiếp cho người được xét chọn, đồng thời niêm yết danh sách cộng tác viên dân số   tại Trạm Y tế và thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã .
b) Báo cáo kết quả về Chi cục Dân số, Sở Y tế để theo dõi số lượng, biến động đội ngũ cộng tác viên dân số.
Điều 5. Hợp đồng trách nhiệm
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định công nhận, Trung tâm Y tế ký hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số được xét chọn.
2. Trường hợp hết thời hạn thông báo mà cộng tác viên dân số được xét chọn không đến nhận việc và ký hợp đồng trách nhiệm theo quy định, thì Trung tâm Y tế hủy bỏ Quyết định phê duyệt đối với người đó, đồng thời ra thông báo để Trạm Y tế thực hiện lại quy trình xét chọn cộng tác viên dân số khác thay thế.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Sở Y tế
Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, giám sát Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao.
2. Sở Tài chính
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
a) Triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện giám sát về hoạt động đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn quản lý.
Điều 7.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 01 năm 2025.
Điều 8.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- VP.Chính phủ (HN - TPHCM);
- Bộ Y tế (Cục Dân số);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
-  TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy;
- VP. Đ oàn  ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 8;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH. LHT
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